Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 4.7)
Tiêu chí 4.7. Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời. Văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời
	( Báo cáo có mô tả được và cung cấp minh chứng về kết quả học tập được thông báo kịp thời, lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn không?
( Kết quả học tập của người học được công bố như thế nào?
( Hồ sơ về kết quả học tập của người học được cất giữ ở đâu (sổ sách, các file máy tính) và có an toàn không (địa điểm lưu trữ, các qui định về việc vào điểm, mật mã, an toàn cháy nổ, an toàn về dữ liệu (back-ups)?


	- Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố kết quả học tập cho người học
- Đề nghị cấm thi của giảng viên dạy các học phần

- Các Quyết định cấm thi

- Công bố điểm thi trên Website

- Mẫu bảng điểm giấy và File excel bảng điểm các học phần
- Mẫu và File excel bảng tổng kết học kỳ và năm học các khóa

- Bộ tập tin mẫu tổng kết học phần, học kỳ, năm học, toàn khóa 
-Mẫu đơn cấp phát bảng điểm cho HSSV
- Sổ sách lưu trữ điểm và bảng điểm tốt nghiệp.

- Hệ thống tập tin điện tử lưu trữ kết quả học tập trên máy tính .
- Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại về kết quả học tập, đơn phúc khảo và các vấn đề liên quan đến kết quả học tập của HSSV
- Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc trường

- Mẫu xin xác nhận điểm các học phần đã học trước

- Mẫu Giấy xác nhận điểm học trước.
	P. TC-HC-TH

(Văn thư)

P.KT&ĐBCL  và
P.TS-ĐT-GTVL
P.KT&ĐBCL
Website
P.KT&ĐBCL  và
P.TS-ĐT-GTVL

P.KT&ĐBCL  và
P.TS-ĐT-GTVL

P.TS-ĐT-GTVL

P.TS-ĐT-GTVL

P.TS-ĐT-GTVL

P.TS-ĐT-GTVL

?
P. TC-HC-TH

(Văn thư)

P.TS-ĐT-GTVL

P.TS-ĐT-GTVL
	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.
- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản


	H4.4.7.1
H4.4.7.2

H4.4.7.3
H4.4.7.4
H4.4.7.5

H4.4.7.6

H4.4.7.7

H4.4.7.8

H4.4.7.9

H4.4.7.10

H4.4.7.11
H4.4.7.12
H4.4.7.13

H4.4.7.14



	Y/c 2: Văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường
	( Báo cáo có mô tả được việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định và được công bố trên mạng của đơn vị không?
( Xác định qui trình quản lý kết quả học tập của người học và cấp bằng/chứng chỉ nhằm tránh các sai sót có thể xảy ra.


	- Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng chứng chỉ.
- Sổ cấp phát Bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh, Chứng chỉ Giáo dục thể chất.

- Các công văn đề nghị Bộ, Sở cấp phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.
- Các Quyết định về việc công nhận kết quả học tập môn học Giáo dục Thể chất của sinh viên
- Các quyết định công nhận tốt nghiệp
- Mẫu  sổ cấp phát bằng tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng

- Các thông tin về tốt nghiệp được công bố trên Website trường

- Mẫu Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời các bậc đào tạo
- Thông báo, kế hoạch, hình ảnh về các buổi lễ tốt nghiệp cho học sinh sinh viên

- Mẫu bằng tốt nghiệp các bậc đào tạo
- Các biên bản hủy bằng tốt nghiệp, chứng chỉ in hỏng

- Mẫu đề nghị cấp bản sao bằng từ sổ gốc.

- Mẫu bằng tốt nghiệp (bản sao bằng từ sổ gốc).

- Sổ cấp bằng tốt nghiệp (bản sao bằng từ sổ gốc)
	P. TC-HC-TH

(Văn thư)

P.TS-ĐT-GTVL

P. TC-HC-TH

(Văn thư)

P.TS-ĐT-GTVL

P. TC-HC-TH

(Văn thư)

P. TC-HC-TH

(Văn thư)

Website

P.TS-ĐT-GTVL

P.KHCN&HTQT

P.TTGD-CTSV

P.TS-ĐT-GTVL
P.TS-ĐT-GTVL

P.TS-ĐT-GTVL

P.TS-ĐT-GTVL

P.TS-ĐT-GTVL


	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.

- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản


	H4.4.7.15
H4.4.7.16

H4.4.7.17
H4.4.7.18
H4.4.7.19
H4.4.7.20
H4.4.7.21
H4.4.7.22

H4.4.7.23
H4.4.7.24

H4.4.7.25

H4.4.7.26

H4.4.7.27

H4.4.7.28




DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1
	H4.4.7.1
	- Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố kết quả học tập cho người học
	
	P. TC-HC-TH

(Văn thư)
	

	2
	H4.4.7.2
	- Đề nghị cấm thi của giảng viên dạy các học phần
	
	P.KT&ĐBCL  và
P.TS-ĐT-GTVL
	

	3
	H4.4.7.3
	- Các Quyết định cấm thi
	
	P.KT&ĐBCL  và
P.TS-ĐT-GTVL
	

	4
	H4.4.7.4
	- Công bố điểm thi trên Website
	
	http://ltt.edu.vn/Default.aspx
	Website

	5
	H4.4.7.5
	- Mẫu bảng điểm giấy và File excel bảng điểm các học phần
	
	P.KT&ĐBCL  và
P.TS-ĐT-GTVL
	

	6
	H4.4.7.6
	- Mẫu giấy và File excel bảng tổng kết học kỳ và năm học các khóa
	
	P.KT&ĐBCL  và
P.TS-ĐT-GTVL
	

	7
	H4.4.7.7
	- Bộ tập tin mẫu tổng kết học phần, học kỳ, năm học, toàn khóa 
	
	P.TS-ĐT-GTVL
	

	8
	H4.4.7.8
	- Mẫu đề nghị cấp phát bảng điểm cho HSSV
	
	P.TS-ĐT-GTVL
	

	9
	H4.4.7.9
	- Sổ sách lưu trữ điểm và bảng điểm tốt nghiệp
	
	P.TS-ĐT-GTVL
	

	10
	H4.4.7.10
	- Hệ thống tập tin điện tử lưu trữ kết quả học tập trên máy tính .
	
	P.TS-ĐT-GTVL
	

	11
	H4.4.7.11
	- Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại về kết quả học tập, đơn phúc khảo và các vấn đề liên quan đến kết quả học tập của HSSV

	
	?
	

	12
	H4.4.7.12
	- Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc trường
	795/QĐ-LTT ngày 04 tháng 6 năm 2015
	Hiệu trưởng
	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM

	13
	H4.4.7.13
	- Mẫu xin xác nhận điểm các học phần đã học trước
	
	P.TS-ĐT-GTVL
	

	14
	H4.4.7.14
	- Mẫu Giấy xác nhận điểm học trước.
	
	P.TS-ĐT-GTVL
	

	15
	H4.4.7.15
	- Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng chứng chỉ.
	
	P. TC-HC-TH

(Văn thư)
	

	16
	H4.4.7.16
	- Sổ cấp phát Bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh, Chứng chỉ Giáo dục thể chất.
	
	P.TS-ĐT-GTVL
	

	17
	H4.4.7.17
	- Các công văn đề nghị Bộ, Sở cấp phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.
(Các Văn bản xin phôi chứng chỉ con không có ( Cô nhớ bổ sung nha)

	746/LTT-TS-ĐT-GTVL ngày 27 tháng 5 năm 2015
747/LTT-TS-ĐT-GTVL ngày 27 tháng 5 năm 2015

583/LTT-KT&KĐCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2014
581/LTT-KT&KĐCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2014

582/ LTT-KT&KĐCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2014

595/ LTT-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2011

554/LTT-ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2013
555/LTT-ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2013
553/LTT-ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2013
602/LTT-ĐT ngày 03 tháng 5 năm 2012

612/LTT-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2012
601/LTT-ĐT ngày 03 tháng 5 năm 2012

512/LTT-ĐT ngày 26 tháng 4 năm 2011


	P. TC-HC-TH

(Văn thư)
	Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh khóa 2013
Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Cao đẳng cho sinh viên khóa 2012

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Cao đẳng cho sinh viên khóa 2011

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Cao đẳng cho sinh viên khóa 2012 Liên thông

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh khóa 2012

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng 2008 và 2009 Liên thông 

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng 2010
Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng 2011 liên thông

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh khóa 2011

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng 2009

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng 2010 liên thông

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh khóa 2010

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh khóa 2009

Chưa có khóa 07CĐ, 08LT;  08CĐ, 09LT; 08T, 06 TCCN; 07 TCCN . Sorry Cô Vì trong Báo cáo số liệu tốt nghiệp có mấy khóa này tốt nghiệp

	18
	H4.4.7.18
	- Các Quyết định về việc công nhận kết quả học tập môn học Giáo dục Thể chất của sinh viên.
- Các Quyết định về việc công nhận kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh của sinh viên. (Cô Đào hỏi Thầy tấn)
	1413/QĐ-LTT-ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2013
1481/QĐ-LTT ngày 13 tháng 10 năm 2013
	P. TC-HC-TH

(Văn thư)
	Về việc công nhận kết quả học tập môn Giáo dục thể chất của SV khóa 2012 CĐ và các khóa cũ học lại, hệ chính quy.
Về việc công nhận kết quả học tập môn học Giáo dục Thể chất của SV khóa 2011 CĐ, hệ chính quy.



	19
	H4.4.7.19
	- Các quyết định công nhận tốt nghiệp
	1280/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 8 năm 2015
1441/QĐ-LTT-ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2015
1495/QĐ-LTT-ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2015

1400/ QĐ-LTT-ĐT ngày 01 tháng 9 năm 2015

1071/QĐ-LTT-KT&KĐCLGD ngày 05 tháng 8 năm 2014
1414/QĐ-LTT-KT&KĐCLGD ngày 25 tháng 9 năm 2014

1413/QĐ-LTT-KT&KĐCLGD ngày 25 tháng 9 năm 2014

1459/QĐ-LTT-KT&KĐCLGD ngày 02 tháng 10 năm 2014

1536/QĐ-LTT-KT&KĐCLGD ngày 16 tháng 10 năm 2014

1072/QĐ-LTT-KT&KĐCLGD ngày 05 tháng 8 năm 2014

1370/QĐ- LTT-KT&KĐCLGD ngày 18 tháng 9 năm 2014

1526/QĐ-LTT ngày 31 tháng 10 năm 2012

1046/QĐ-LTT-ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2013

1115/QĐ-LTT-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2013

1113/QĐ-LTT-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2013

1047/QĐ-LTT-ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2013

1112/QĐ-LTT-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2013

1048/QĐ-LTT-ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2013

1114/QĐ-LTT-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2013


	P. TC-HC-TH

(Văn thư)
	Về việc công nhận tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho SV khóa 2012 và khóa cũ thi lại.
Về việc công nhận tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên khóa 2012 (Diện bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp THPT)

Về việc công nhận tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên khóa 2012 (Diện bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp THPT)
Về việc công nhận tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, hệ chính quy cho học sinh khóa 2013 và các khóa cũ

Về việc công nhận Tốt nghiệp Cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên khóa 2011 và các khóa cũ

Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng, hệ chính quy cho SV khóa 2011 (Sau khi chấm phúc khảo)

Về việc công nhận Tốt nghiệp Cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên khóa 2011 và các khóa cũ (đợt 2 năm 2014)

Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên khóa 2011

Về việc công nhận bổ sung tốt nghiệp Cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên khóa 2011

Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên khóa 2012 Liên thông và các khóa cũ

Về việc công nhận tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, hệ chính quy cho học sinh khóa 2012 và các khóa cũ

Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng, hệ chính quy (Tháng 10 năm 2012)

Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng, hệ chính quy cho SV khóa  2010 và các khóa cũ
Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng, hệ chính quy cho SV khóa  2010 (sau khi chấm phúc khảo)

Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng, hệ chính quy cho SV khóa  2010 và các khóa cũ

(Đợt 2 năm 2013)
Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng, hệ chính quy cho SV khóa  2011 liên thông và các khóa cũ

Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng, hệ chính quy cho SV khóa  2011 liên thông và các khóa cũ (Đợt 2 năm 2013)

Về việc công nhận tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, hệ chính quy cho học sinh khóa  và các khóa cũ

Về việc công nhận tốt nghiệp Trung cấp chuyên, hệ chính quy cho học sinh khóa 2011 và khóa cũ (Sau khi chấm phúc khảo)

Chưa có khóa 09CĐ, 10LT; 08CĐ, 09LT; 10T; 09T, 07 TCCN; 07CĐ, 08LT;  08CĐ, 09LT; 08T, 06 TCCN; 

	20
	H4.4.7.20
	- Mẫu  sổ cấp phát bằng tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng
	
	P.TS-ĐT-GTVL
	

	21
	H4.4.7.21
	- Các thông tin về tốt nghiệp được công bố trên Website trường
	
	http://ltt.edu.vn/News.aspx?MenuID=385
http://ltt.edu.vn/News.aspx?MenuID=388
	

	22
	H4.4.7.22
	- Mẫu Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời các bậc đào tạo
	
	P.TS-ĐT-GTVL
	

	23
	H4.4.7.23
	- Hình ảnh về các buổi lễ tốt nghiệp cho học sinh sinh viên
	
	P.KHCN&HTQT
	

	24
	H4.4.7.24
	- Mẫu bằng tốt nghiệp các bậc đào tạo
	
	P.TS-ĐT-GTVL
	

	25
	H4.4.7.25
	- Các biên bản hủy bằng tốt nghiệp, chứng chỉ in hỏng
	
	P.TS-ĐT-GTVL
	

	26
	H4.4.7.26
	- Mẫu đề nghị cấp bản sao bằng từ sổ gốc.
	
	P.TS-ĐT-GTVL
	

	27
	H4.4.7.27
	- Mẫu bằng tốt nghiệp (bản sao bằng từ sổ gốc)
	
	P.TS-ĐT-GTVL
	

	28
	H4.4.7.28
	- Sổ cấp bằng tốt nghiệp (bản sao bằng từ sổ gốc)
	
	P.TS-ĐT-GTVL
	




TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2015


Người báo cáo 



Võ Thị Anh Đào
Số liệu tốt nghiệp ở báo cáo tiêu chí giữa minh chứng H4.4.7.24 và H4.4.7.25 được Tô đỏ là đã chỉnh lại. Thầy Tuấn lấy số trong file hôm trước con báo cáo và cộng thêm số tốt nghiệp hồi tháng 8 ? . Nếu Đúng thì số đỏ là đã cập tính đến thời điểm này.
